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     TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2011


Số: 466/TB-ĐTN

THÔNG BÁO
Kết quả bình chọn giải thưởng Nhà Giáo trẻ tiêu biểu 

Thành phố Hồ Chí Minh lần IV - năm 2011
_____

Thực hiện Thông báo số 407/TB-ĐTN ngày 29/9/2011 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc xét trao giải thưởng “Nhà Giáo trẻ tiêu biểu” TP. Hồ Chí Minh năm 2011, Ban Tổ chức chương trình đã nhận được 426 hồ sơ do các cơ sở Đoàn, cơ quan, đơn vị đề cử tham gia bình chọn giải thưởng “Nhà Giáo trẻ tiêu biểu” TP. Hồ Chí Minh năm 2011 (trong đó, khối các Trường ĐH-CĐ-TCCN có 130 hồ sơ, khối các Trung tâm GDTX, các Trường cai nghiện, THPT, THCS, Tiểu học, Mầm non có 293 hồ sơ và câu lạc bộ người câm - điếc TP. Hồ Chí Minh có 03 hồ sơ). 

Hội đồng bình chọn gồm đại diện Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Thành ủy, Đảng ủy Khối các trường ĐH-CĐ-TCCN, Đảng ủy - Ban Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, đại diện Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Nhà giáo Nhân dân, Ban Thường vụ Thành Đoàn, đại diện Ban biên tập Báo Tuổi trẻ, qua quá trình bình chọn Hội đồng đã thống nhất tuyên dương 184 gương Nhà Giáo trẻ tiêu biểu năm 2011.

Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo kết quả bình chọn Nhà Giáo trẻ tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh lần IV – năm 2011 (danh sách đính kèm). 

Các hoạt động của Liên hoan sẽ diễn ra từ ngày 12/11 đến 17/11/2011, Liên hoan tuyên dương “Nhà Giáo trẻ tiêu biểu “TP. Hồ Chí Minh lần IV - năm 2011 diễn ra từ 14g00 đến 19g00 ngày 17/11/2011 (thứ năm) tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP. Hồ Chí Minh.

Để chuẩn bị cho công tác triển lãm giới thiệu các gương Nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2011 trong khuôn khổ Liên hoan, Ban Thường vụ Thành Đoàn đề nghị:
- Đối với Quận, Huyện Đoàn và Đoàn trường có giáo viên trẻ được tuyên dương:
+ Thông tin kết quả và chuyển thư mời đến lực lượng giáo viên được tuyên dương.
+ Đôn đốc, nhắc nhở việc nộp các hồ sơ để thực hiện triển lãm đúng thời gian quy định.

- Đối với các đồng chí được công nhận danh hiệu Nhà giáo trẻ tiêu biểu 2011:

+ Gửi 02 tấm hình dưới dạng file (01 chân dung và 01 ảnh hoạt động giảng dạy, sinh hoạt…), vui lòng ghi rõ tên, đơn vị và chú thích hình.


+ Gửi một đoạn văn ngắn khoảng 5 dòng ghi tâm sự, nhận xét, cảm nghĩ của một học sinh, sinh viên về thầy, cô là Nhà giáo trẻ tiêu biểu, Đoạn văn viết tay bằng mực đậm, trên giấy trắng A4 để ngang (để thuận tiện cho việc lưu trữ và sử dụng làm tài liệu ấn phẩm tuyên truyền tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”).


+ Gửi sản phẩm mô hình, học cụ, dụng cụ, đề tài nghiên cứu… do Nhà giáo trẻ tiêu biểu sáng tạo, thiết kế phục vụ cho hoạt động giảng dạy tại trường (nếu có).

Hình ảnh, các sản phẩm (nếu có) và đoạn văn xin vui lòng gửi trực tiếp về Ban Thanh niên Trường học Thành Đoàn, Số 01 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, trước ngày 12/11/2011 (thứ bảy), liên hệ Đ/c Nguyễn Thị Bích Liên - Cán bộ Ban Thanh niên Trường học Thành Đoàn, email nguyenthibichlien0312@gmail.com, ĐT: 0983.087892.
Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo đến quý cơ quan, đơn vị, các cơ sở giáo dục, các cơ sở Đoàn được biết.

	Nơi nhận:

- Thành ủy: Thường trực, Văn phòng, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo; 

- UBND TP: Đ/c Hứa Ngọc Thuận;

- Ban Giám đốc Sở GD&ĐT;
- Sở Nội Vụ 
- Đảng ủy Khối ĐH-CĐ-TCCN;

- Đảng ủy - Ban Giám đốc ĐHQG TP.HCM;

- UBND, Phòng GD&ĐT các Quận - Huyện;

- Đảng ủy, BGH các trường;

- Ban Thường vụ Thành Đoàn;

- Thành viên Hội đồng bình chọn;

- Các cơ sở Đoàn;

- Lưu: VP(q).
	TL. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ VĂN PHÒNG

(đã ký)
Hồ Thị Đan Thanh
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     TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng 11 năm 2011
DANH SÁCH

NHÀ GIÁO TRẺ TIÊU BIỂU TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2011
(đi kèm Thông báo số: 466 /TB-ĐTN, ngày 09/11/2011)

______
A. KHU VỰC ĐH-CĐ-TCCN: (62 cá nhân)

	STT
	HỌ TÊN
	ĐƠN VỊ

	1. 
	Nguyễn Đức Trung
	ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

	2. 
	Trần Ngọc Thanh
	ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

	3. 
	Hồ Nguyễn Anh Tuấn
	ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

	4. 
	Nguyễn Thị Mai Bình
	ĐH Hùng Vương

	5. 
	Đặng Tất Dũng
	ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh

	6. 
	Võ Trung Tín
	ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh

	7. 
	Phan Hoài Nam
	ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh

	8. 
	Bùi Văn Thế Vinh
	ĐH Kỹ thuật công nghệ TP. Hồ Chí Minh

	9. 
	Vũ Hải Yến
	ĐH Kỹ thuật công nghệ Tp. Hồ Chí Minh

	10. 
	Phan Thanh Sơn Nam
	ĐH Bách Khoa - ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

	11. 
	Võ Đại Nhật
	ĐH Bách Khoa - ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

	12. 
	Nguyễn Thanh Nhã
	ĐH Bách Khoa - ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

	13. 
	Vũ Hoàng Toàn
	ĐH Cảnh sát nhân dân

	14. 
	Ngô Đức Việt
	ĐH Cảnh sát nhân dân

	15. 
	Phạm Tú Anh
	ĐH Cảnh sát nhân dân

	16. 
	Nguyễn Anh Tuấn
	ĐH Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh

	17. 
	Trần Trung Thiện
	Trường Dự bị ĐH TP. Hồ Chí Minh


	18. 
	Lê Thị Hiền
	Trường Dự bị ĐH TP. Hồ Chí Minh

	19. 
	Huỳnh Phước Nghĩa
	ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

	20. 
	Nguyễn Thanh Phong
	ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

	21. 
	Nguyễn Khắc Quốc Bảo
	ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

	22. 
	Trần Thị Hải Lý
	ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

	23. 
	Phan Chung Thủy
	ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

	24. 
	Chu Nguyễn Mộng Ngọc
	ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

	25. 
	Trần Thị Thanh Phương
	ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

	26. 
	Lê Hồng Phú
	ĐH Quốc tế - ĐH quốc gia TP. Hồ Chí Minh

	27. 
	Nguyễn Tuấn Đức
	ĐH Quốc tế - ĐH quốc gia TP. Hồ Chí Minh

	28. 
	Nguyễn Tấn Khôi
	ĐH Quốc tế - ĐH quốc gia TP. Hồ Chí Minh

	29. 
	Nguyễn Văn Minh
	ĐH Mở TP. Hồ Chí Minh

	30. 
	Nguyễn Hiếu Tín
	ĐH Tôn Đức Thắng

	31. 
	Trần Hoàng Phong
	Học viện hành chính cơ sở TP. Hồ Chí Minh

	32. 
	Nguyễn Bá Hải
	ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM

	33. 
	Nguyễn Tiến Hoàng
	ĐH Ngoại thương CS 2

	34. 
	Châu Thế Hữu
	ĐH Ngoại thương CS 2

	35. 
	Trần Thị Phương Thủy
	ĐH Ngoại thương CS 2

	36. 
	Trần Quốc Trung
	ĐH Ngoại thương CS 2

	37. 
	Đặng Lê Phương Xuân
	ĐH Ngoại thương CS 2

	38. 
	Tống Xuân Tám
	ĐH Sư phạm TP. HCM

	39. 
	Huỳnh Phẩm Dũng Phát
	ĐH Sư phạm TP. HCM

	40. 
	Nguyễn Thị Thương Huyền
	ĐH Sư phạm TP. HCM

	41. 
	Quách Văn Toàn Em
	ĐH Sư phạm TP. HCM

	42. 
	Trần Khai Xuân
	ĐH Sư phạm TP. HCM

	43. 
	Lê Thị Bảo Châu
	ĐH Sư phạm TP. HCM

	44. 
	Huỳnh Trung Phong
	ĐH Sư phạm TP. HCM

	45. 
	Dương Thị Bích Huệ
	ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TPHCM

	46. 
	Vũ Thị Hạnh Thu
	ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TPHCM

	47. 
	Trần Nguyễn Đại Hãn
	ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TPHCM

	48. 
	Trương Thị Mỹ Trang
	ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TPHCM

	49. 
	Trương Lâm Sơn Hải
	ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TPHCM

	50. 
	Phan Bách Thắng
	ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TPHCM

	51. 
	Dương Thị Mỹ Lệ
	ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TPHCM

	52. 
	Huỳnh Văn Tuấn
	ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TPHCM

	53. 
	Nguyễn Thời Trung
	ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TPHCM

	54. 
	Võ Văn Thành Thân
	ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh

	55. 
	Nguyễn Thái  Đăng Khoa
	CĐ Công nghệ Thủ Đức

	56. 
	Phan Thị Kim Loan
	CĐ Phát thanh truyền hình II

	57. 
	Lưu Ngọc Điệp
	CĐ Phát thanh truyền hình II

	58. 
	Lại Thế Vĩnh
	CĐ Phát thanh truyền hình II

	59. 
	Cổ Phương Khanh
	Trung cấp KT&NV Nam Sài Gòn - Quận 8

	60. 
	Dương Hoàng Danh
	Trung cấp KT - KT Nguyễn Hữu Cảnh

	61. 
	Nguyễn Thị Mai Trang
	Trung cấp Nghề Củ Chi - Huyện Củ Chi

	62. 
	Nguyễn Hùng Vỹ
	Trung cấp Nghề KTCN Hùng Vương - Quận 5


B. KHU VỰC QUẬN - HUYỆN: (122 cá nhân)

	STT
	HỌ TÊN
	ĐƠN VỊ

	TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (20 cá nhân)

	63. 
	Nguyễn Ngọc Hương Mỹ
	THPT Marie Curie - Quận 3

	64. 
	Đặng Thị Uyên
	THPT Marie Curie - Quận 3

	65. 
	Hồ Tấn Minh
	THPT Marie Curie - Quận 3

	66. 
	Phan Khánh Vân
	THPT Lê Thị Hồng Gấm - Quận 3

	67. 
	Lê Thị Hồng Anh
	THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Quận 3

	68. 
	Trần Minh Tâm 
	THPT Nguyễn Trãi - Quận 4

	69. 
	Nguyễn Thị Như Trang
	THPT Lê Thánh Tôn - Quận 7

	70. 
	Bùi Thị Thùy
	THPT Lê Thánh Tôn - Quận 7

	71. 
	Phạm Thị Thu Thanh
	PTĐB Nguyễn Đình Chiểu - Quận 10 

	72. 
	Phạm Ngọc Trung Dương
	THPT Trần Hưng Đạo - Quận Gò Vấp

	73. 
	Phạm Thị Lệ Thủy
	THPT Nguyễn Trung Trực - Quận Gò Vấp

	74. 
	Lưu Hạnh Dung 
	THPT Phú Nhuận - Quận Phú Nhuận

	75. 
	Nguyễn Thị Hương
	Trung tâm GDTX Quận Phú Nhuận

	76. 
	Đỗ Vũ Ngọc Trung
	THPT Thủ Đức - Quận Thủ Đức

	77. 
	Nguyễn Thị Mai Anh
	THPT Hiệp Bình - Quận Thủ Đức

	78. 
	Lê Thị Thiện Mỹ
	THPT Nguyễn Văn Cừ - Huyện Hóc Môn

	79. 
	Lê Đình Lịch
	Trung tâm GD LĐXH Phước Đức - Sở LĐTB&XH

	80. 
	Trần Mỹ Thanh
	THPT Lý Tự Trọng - CĐ Lý Tự Trọng

	81. 
	Hoàng Công Chức
	TH Thực hành - ĐH Sư phạm TP. HCM 

	82. 
	Phùng Thị Thanh Lài
	PT Năng khiếu - ĐH Khoa học Tự nhiên

	TRUNG HỌC CƠ SỞ (39 cá nhân)

	83. 
	Phạm Thị Mai Hương
	THCS Minh Đức - Quận 1

	84. 
	Lương Quốc Vĩ
	THCS Nguyễn Thị Định - Quận 2

	85. 
	Nguyễn Minh Thương
	THCS Lương Định Của - Quận 2

	86. 
	Vũ Thị Kim Huyền 
	THCS Thạnh Mỹ Lợi - Quận 2

	87. 
	Phạm Thiên Thanh
	THCS Đoàn Thị Điểm - Quận 3

	88. 
	Cao Thúy Hồng
	THCS Colette - Quận 3

	89. 
	Nguyễn Thị Thúy Uyên
	THCS Colette - Quận 3

	90. 
	Lê Thị Thùy Nhung
	THCS Colette - Quận 3

	91. 
	Nguyễn Châu Thùy Dương
	THCS Colette - Quận 3

	92. 
	Ngô Thúy Bảo Trân
	THCS Colette - Quận 3

	93. 
	Hoàng Quốc Huy
	Phòng GD&ĐT Quận 3

	94. 
	Nguyễn Thị Hoàng Trâm
	THCS Bạch Đằng - Quận 3

	95. 
	Trịnh Xuân Lộc 
	THCS Kim Đồng - Quận 5

	96. 
	Nguyễn Anh Tiến
	THCS Hậu Giang - Quận 6

	97. 
	Lâm Trung Quyền
	THCS Hậu Giang - Quận 6

	98. 
	Nguyễn Trọng Nghĩa
	THCS Bình Tây - Quận 6

	99. 
	Đặng Nguyễn Bích Hân
	THCS Phan Đăng Lưu - Quận 8

	100. 
	Lê Phạm Mộng Hằng
	THCS Bình Đông - Quận 8

	101. 
	Lê Mậu Thành
	THCS Hoa Lư - Quận 9

	102. 
	Nguyễn Trần Thu Thảo
	THCS Long Bình - Quận 9

	103. 
	Nguyễn Cao Lâm
	THCS Nguyễn Văn Phú - Quận 11 

	104. 
	Nguyễn Minh Hoàng Hải
	THCS Nguyễn Văn Phú - Quận 11 

	105. 
	Phạm Trung Hiếu
	THCS Phú Thọ - Quận 11 

	106. 
	Phạm Thị Hồng Đào
	THCS Nguyễn Trãi - Quận 12

	107. 
	Phan Vũ Mai Thảo
	THCS Giồng Ông Tố - Quận 12

	108. 
	Lê Minh Kim Long
	THCS Trường Sơn - Quận Gò Vấp

	109. 
	Nguyễn Hữu Thám Cường
	THCS Phạm Văn Chiêu - Quận Gò Vấp

	110. 
	Phan Thanh Trà
	THCS Phạm Văn Chiêu - Quận Gò Vấp

	111. 
	Nguyễn Thị Thái Hòa
	THCS Phạm Văn Chiêu - Quận Gò Vấp

	112. 
	Bùi Thế Vinh
	THCS Nguyễn Văn Trỗi - Quận Gò Vấp

	113. 
	Trần Quốc Toản
	THCS Sông Đà - Quận Phú Nhuận

	114. 
	Nguyễn Trường Giang
	THCS Ngô Tất Tố - Quận Phú Nhuận

	115. 
	Giang Ánh Loan
	THCS Điện Biên - Quận Bình Thạnh

	116. 
	Hoàng Đại Khoa
	THCS Hà Huy Tập - Quận Bình Thạnh

	117. 
	Hồ Thị Ngọc Thảo
	THCS Võ Thành Trang - Quận Tân Phú

	118. 
	Nguyễn Thị Sơn Hà
	THCS Hồ Văn Long - Quận Bình Tân

	119. 
	Hoàng Thị Ngọc Liễu
	THCS Linh Đông - Quận Thủ Đức

	120. 
	Võ Ngọc Nữ
	THCS Linh Đông - Quận Thủ Đức

	121. 
	Nguyễn Thị Hồng Nga
	THCS Hưng Long - Huyện Bình Chánh

	TIỂU HỌC (30 cá nhân)

	122. 
	Trần Ngọc Tuyền
	Tiểu học An Phú - Quận 2

	123. 
	Nguyễn Thị Thùy Dung
	Tiểu học An Phú - Quận 2

	124. 
	Đỗ Thị Xuân Mai
	Tiểu học An Phú - Quận 2

	125. 
	Nguyễn Thị Hà
	Tiểu học Lê Văn Tám - Quận 5

	126. 
	Nguyễn Thị Liễu
	Tiểu học Bàu Sen - Quận 5

	127. 
	Lê Ngọc Huyền Thu
	Tiểu học Phạm Hồng Thái - Quận 5

	128. 
	Lê Thị Yến Nhi
	Tiểu học Minh Đạo - Quận 5

	129. 
	Nguyễn Đỗ Hương Mai
	Tiểu học Trần Bình Trọng - Quận 5

	130. 
	Thái Xuân Toàn
	Tiểu học Bình Tiên - Quận 6

	131. 
	Dương Thụy Mỹ Loan
	Tiểu học Phú Lâm - Quận 6

	132. 
	Nguyễn Thị Thanh Bình
	Tiểu học Nguyễn Minh Quang - Quận 9

	133. 
	Vương Sĩ Đức
	Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai - Quận Gò Vấp

	134. 
	Nguyễn Ngọc Phương
	Tiểu học Lương Thế Vinh - Quận Gò Vấp

	135. 
	Phan Thanh Phương
	Tiểu học Hồng Hà - Quận Bình Thạnh

	136. 
	Dương Thị Bích Phượng
	Tiểu học Hồng Hà - Quận Bình Thạnh

	137. 
	Nguyễn Nữ Phương Thảo
	Tiểu học Hồng Hà - Quận Bình Thạnh

	138. 
	Lê Việt Tiến
	Tiểu học Hồng Hà - Quận Bình Thạnh

	139. 
	Nguyễn Ngọc Minh Trang
	Tiểu học Hồng Hà - Quận Bình Thạnh

	140. 
	Lâm Ngọc Thanh Hà
	Tiểu học Lam Sơn - Quận Bình Thạnh

	141. 
	Đào Đoan Trang
	Tiểu học Hiệp Tân - Quận Tân Phú

	142. 
	Châu Thị Ngọc Diễm
	Tiểu học Huỳnh Văn Chính - Quận Tân Phú

	143. 
	Vũ Ngọc Nhật Quang
	Tiểu học Huỳnh Văn Chính - Quận Tân Phú

	144. 
	Phạm Thanh Quốc
	Tiểu học Đặng Văn Bất - Quận Thủ Đức

	145. 
	Trương Thị Thanh Lan
	Tiểu học Nguyễn Văn Triết - Quận Thủ Đức

	146. 
	Lê Thị Kim Hà
	Tiểu học Nguyễn Văn Triết - Quận Thủ Đức

	147. 
	Nguyễn Thị Thiên Hà
	Tiểu học Trương Văn Hải - Quận Thủ Đức

	148. 
	Trần Minh Hải
	Tiểu học Lương Thế Vinh - Quận Thủ Đức

	149. 
	Nguyễn Thụy Lệ Tâm
	Tiểu học Vĩnh Lộc 1 - Huyện Bình Chánh

	150. 
	Phạm Công Nhựt
	Tiểu học Vĩnh Lộc 1 - Huyện Bình Chánh

	151. 
	Lê Thị Trúc Giang
	Tiểu học An Phú 1 - Huyện Củ Chi

	GIÁO VIÊN MẪU GIÁO - MẦM NON (33 cá nhân)

	152. 
	Lê Thị Ngọc Phượng
	Mầm non Thạnh Mỹ Lợi - Quận 2

	153. 
	Phạm Thị Thanh Tâm
	Mầm non Thảo Điền - Quận 2

	154. 
	Nguyễn Vũ Thảo Nguyên
	Mầm non Họa Mi - Quận 2

	155. 
	Lê Trần Diệu Huyền
	Mầm non Tuổi thơ 7 - Quận 3

	156. 
	Tạ Thị Thùy Phương
	Mầm non 15- Quận 4

	157. 
	Nguyễn Thanh Nhàn
	Mầm Non Họa Mi 1 - Quận 5

	158. 
	Dương Thị Giác Vũ
	Mâm Non Vàng Anh - Quận 5

	159. 
	Nguyễn Thụy Tuyết Minh 
	Mâm Non Vàng Anh - Quận 5

	160. 
	Nguyễn Thị Thu Trang
	Mầm non Họa Mi 2 - Quận 5

	161. 
	Nguyễn Thị Phương Nam 
	Mầm non Họa Mi 2 - Quận 5

	162. 
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	Mầm Non Rạng Đông 10 - Quận 6

	163. 
	Chiêm Nguyễn Kim Duyên
	Mầm Non Rạng Đông 13 - Quận 6

	164. 
	Võ Thị Thanh Loan
	Mầm Non Rạng Đông 6 - Quận 6

	165. 
	Đàm Thị Mỹ Phương
	Mầm non Rạng Đông 3 - Quận 6

	166. 
	Nguyễn Lê Huyền Thoại
	Mầm non Rạng Đông 5A - Quận 6

	167. 
	Lê Thị Ngọc Hạnh 
	Mầm non Rạng Đông 9 - Quận 6

	168. 
	Lê Thị Minh Châu
	Mầm non Trường Thạnh - Quận 9

	169. 
	Bùi Thị Hà
	Mầm non Măng Non 3 - Quận 10

	170. 
	Lâm Ngọc Thu
	Mầm non Nhiêu Lộc - Quận Tân Phú

	171. 
	Võ Thị Thanh Trang 
	Mầm non Hoàng Anh - Quận Bình Tân

	172. 
	Nguyễn Hồng Thủy
	Mầm non Hoàng Anh - Quận Bình Tân

	173. 
	Lê Hà Ái Cầu
	Mầm non Sao Vàng - Quận Thủ Đức

	174. 
	Phạm Thị Hồng Hà
	Mầm non Bình Thọ - Quận Thủ Đức

	175. 
	Trần Đỗ Hoàng Anh
	Mần non Vành Khuyên - Quận Thủ Đức

	176. 
	Nguyễn Thị Minh Diệu
	Mầm non Đồng Xanh - Huyện Nhà Bè

	177. 
	Nguyễn Thị Hồng Linh
	Mầm non Họa Mi - Huyện Nhà Bè

	178. 
	Nguyễn Thị Kim Dung
	Mầm non Sơn Ca - Huyện Nhà Bè

	179. 
	Lê Thị Kim Ngân
	Mầm non Sơn Ca - Huyện Nhà Bè

	180. 
	Nguyễn Thị Thanh Trúc
	Mầm non Sao Mai - Huyện Nhà Bè

	181. 
	Phạm Tuyết Hạnh
	Mầm non Hướng Dương - Huyện Nhà Bè

	182. 
	Nguyễn Kim Dung 
	Mầm non Thị trấn Nhà Bè - Huyện Nhà Bè

	183. 
	Võ Thị Huyền Trang
	Mầm non Cần Thạnh - Huyện Cần Giờ

	184. 
	Nguyễn Thị Thoa 
	Mầm non Cần Thạnh - Huyện Cần Giờ


______
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